
BỘ CÔNG AN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                  Hà Tĩnh, ngày          tháng 3 năm 2026

DANH SÁCH
Doanh nghiệp/hộ kinh doanh/cá nhân kinh doanh dự kiến kiểm tra trong Quý II/2026

(từ ngày 15/3/2026 đến ngày 14/6/2026)

STT Tên tổ chức, cá nhân được kiểm tra (DN/HKD/CNKD) Địa chỉ Nội dung kiểm tra Hình thức kiểm tra Đơn vị chủ trì Đơn vị phối 
hợp Ghi chú

1 Cửa hàng xăng dầu Hồng Lộc, MST: 2901907446 xã Hồng Lộc Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07  

2 Cửa hàng xăng dầu An Lộc, MST: 0201967012 xã Lộc Hà Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

3 Cửa hàng xăng dầu Bình Lộc, MST: 3000413193 xã Lộc Hà Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

4 Cửa hàng xăng dầu Thịnh Lộc, MST: 3002032108 xã Lộc Hà Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

5 Petrolimex - Cửa hàng 16, MST: 3001278620 xã Lộc Hà Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

6  CHXD Tấn Lộc, MST: 2901907446 xã Đông Kinh Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

7 CHKD xăng dầu Thạch Liên, MST: 3000413193 xã Đông Kinh Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07



8 CHXD cầu trù, MST: 3000421081 xã Mai Phụ Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

9 Cửa hàng xăng dầu Mai Phụ, MST: 3000413193 xã Mai Phụ Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

10 Cửa hàng xăng dầu Thạch Châu, MST: 3001278620 xã Mai Phụ Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

11 Cửa hàng xăng dầu thị trấn Lộc Hà, MST: 3000421081 xã Mai Phụ Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

12 CHKDXD Thạch Đỉnh, MST: 0201967012-002 xã Thạch Khê Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

13 CHKD xăng dầu Thạch Khê (PTS-112), MST: 3001278620 xã Thạch Khê Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

14 CHXD Hồng Sơn, MST: 3000413193 xã Cẩm Bình Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

15 CHKD xăng dầu 45, MST: 3001278620 xã Cẩm Bình Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

16 CHKD xăng dầu 50, MST: 3001278620 xã Cẩm Bình Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

17 Trụ sở Công ty TNHH MTV Petrolimex Hà Tĩnh, MST: 
3001278620 Phường Thành Sen Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07



18 Văn phòng Công ty XD, DK Vũng Áng, MST: 0110341080 Phường Thành Sen Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

19 Công ty CP Sao Mai, MST: 3001021199 xã Cẩm Bình Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

20 Công ty CP may MTV, MST: 3002119750 xã Cẩm Bình Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

21 Nhà máy Đông Dược, MST: 3000104879 xã Cẩm Bình Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

22 Cơ sở thẩm mỹ Yến Phúc. MST: 3002260104 xã Cẩm Bình Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

23 Karaoke Cẩm Tú, MST: 042083018636 xã Lộc Hà Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

24 Ngân hàng NN và PNNT Lộc Hà, MST: 0100686174-131 xã Lộc Hà Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

25 Công ty TNHH Tĩnh Gia, MST: 3001651698 xã Lộc Hà Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

26 Nhà máy gạch Tuynen An Lộc, MST: 3000411968 xã Lộc Hà Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

27 Chi nhánh Hà Tĩnh - Công ty Cổ phần Vinpearl, MST: 3002115227 xã Lộc Hà Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07



28 HTX Thu mua, xuất nhập khẩu thủy hải sản Thiên Phú, MST: 
3001405597 xã Lộc Hà Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

29 Điện máy xanh Thạch Châu, MST: 0303217354-074 xã Mai Phụ Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

30 Xưởng cau sấy Mai Phụ, MST: 3002303044 xã Mai Phụ Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

31 Xưởng sản xuất giấy Tuấn, MST: 3003376778 xã Đông Kinh Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

32 CHXD Loan Hân, MST: 3000346684 Thượng Đức Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

33 Trung tâm mua sắm Hằng Oai, MST: 3002291198 Thượng Đức Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

34 Chợ Bộng, MST: 3001789495 Thượng Đức Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

35 Công ty TNHH sản xuất, thương mại và dịch vụ 193, MST: 
3002236831 Thượng Đức Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

36 Quán lẩu Mỹ Triều, MST: 3001874687 Trần Phú Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

37 Nội thất Trần Minh Châu, MST: 3002309374 Trần Phú Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07



38 Nội thất Kim Hoàng Gia 558, MST: 3002291303 Trần Phú Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

39 Nội thất Kim Hoàng Gia 566, MST: 3002291303 Trần Phú Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

40 Khách sạn Đông Á thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Á, 
MST: 3000377788 Trần Phú Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

41 Công ty TNHH TMVT Bình Kính, MST: 3001373916 Trần Phú Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

42 Công ty TNHH Vĩnh Phúc, MST: 3000350401 Trần Phú Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

43 Petrolimex – Cửa hàng 42 MST: 3001278620 Trần Phú Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

44 Cửa hàng xăng dầu Thạch Hạ, MST: 3000413193 Trần Phú Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

45 Cửa hàng kinh doanh xăng dầu Công Nghệ, MST: 3000413193 Trần Phú Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

46 Phòng Khám Bác sỹ Toản, MST: 3002296799 Phường Thành Sen Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

47 Phòng Khám nha Khoa Mai Hùng – Group 1, MST: 3000463772-
001 Phường Thành Sen Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07



48 Phòng Khám nha Khoa Mai Hùng – Group, MST: 3000463772-001 Phường Thành Sen Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

49 Phòng Khám Nha Khoa Quốc Tế, MST: 3002139235 Phường Thành Sen Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

50 Khách sạn Đại Bàng II, MST: 3000349854 Phường Thành Sen Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

51 Nhà trọ 114 Trần Phú, MST: 042085001017 Phường Thành Sen Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

52 Ngân Hàng NNPTNT chi nhánh Thành Sen, MST: 0100686174-110 Phường Thành Sen Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

53 Ngân Hàng Liên Việt Post BanK, MST: 6300048638-074 Phường Thành Sen Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

54 Cửa hàng số 25 - Công ty CP 5S, MST: 105911514 Phường Thành Sen Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

55 Petrolimex – Cửa hàng 17, MST: 3001278620 xã Thạch Hà Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

56 Petrolimex – Cửa hàng 69, MST: 3001278620 xã Thạch Hà Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

57 Petrolimex – Cửa hàng 60, MST: 3001278620 xã Toàn Lưu Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07



58 Petrolime - CH65, MST: 3001278620 xã Toàn Lưu Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

59 Petrolimex - Cửa hàng 78, MST: 3001278620 xã Việt Xuyên Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

60 Petrolimex-CH64, MST: 3001278620 xã Đồng Lộc Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

61 Petrolimex-CH46, MST: 3001278620 xã Đồng Lộc Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

62 Petrolimex-CH61, MST: 3001278620 xã Đồng Lộc Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

63 Petrolimex - cửa hàng 31, MST: 3001278620 xã Vũ Quang Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

64 Petrolimex - cửa hàng 38, MST: 3001278620 xã Vũ Quang Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

65 Petrolimex - cửa hàng 66, MST: 3001278620 xã Vũ Quang Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

66 Công ty TNHH Hưng Thịnh NX, MST: 3002226181 xã Nghi Xuân Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

67 Trạm Biến áp 110 kV, MST: 0100100417-018 xã Nghi Xuân Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07



68 CH Điện tử, điện lạnh Trung Hoa, MST: 3000261818 xã Nghi Xuân Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

69 Trung tâm dịch vụ thể thao, vui chơi giải trí huyện Nghi Xuân, 
MST: 3001360258 xã Nghi Xuân Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

70 Cửa hàng điện máy Mediamart, MST: 0102516308-027 xã Nghi Xuân Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

71 Đại diện Xí nghiệp Cảng Xuân Hải, MST: 3000109210 xã Đan Hải Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

72 Nhà câu lạc bộ thuộc dự án sân Golf 18 lỗ Xuân Thành, MST: 
3001787385 xã Tiên Điền Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

73 Khách Sạn Phú Quý, MST: 3002221708 xã Thiên Cầm Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

74 Khách sạn Thanh Lịch. MST: 3300103675 xã Thiên Cầm Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

75 Khách sạn Lamer Thiên Cầm, MST: 0317148573-001 xã Thiên Cầm Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

76 Nhà nghỉ Bình Minh, MST: 3002138739 xã Thiên Cầm Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

77 Khách sạn Công Đoàn, MST: 3000335629 xã Thiên Cầm Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07



78 Khách sạn Sao Mai, MST: 3000376382 xã Thiên Cầm Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

79 PGD Ngân hàng chính sách xã hội, MST: 3000678922 xã Kỳ Anh Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

80 Xưởng may Phong Nam, MST: 3002225075 xã Kỳ Khang Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

81 Trung tâm Ngoại ngữ Mama Edu, MST: 3002270053 xã Kỳ Anh Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

82 Quỹ tín dụng Giang Đồng Tiến, MST: 3001682054 xã Kỳ Anh Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

83 CH xăng dầu Hoa Lê, MST: 3000855321 xã Đức Đồng Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

84 CH xăng dầu Đức Lạc, MST: 3001349254 xã Đức Thọ Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

85 CH xăng dầu Đức Thịnh, MST: 2901907446 xã Đức Thịnh Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

86 CH xăng dầu Đức Thủy, MST: 2901907446 xã Đức Thịnh Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

87 Petrolimex - CH 57, MST: 3001278620 xã Đức Quang Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07



88 CH xăng dầu Phúc Lộc Ninh 10, MST: 2901907446 xã Đức Thịnh Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

89 CHXD DKC Can Lộc, MST: 3000441271 xã Can Lộc Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

90 CHXD Bắc Sơn, MST: 3000413193 xã Can Lộc Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

91 CHXD Cầu Già, MST: 1801578517 xã Can Lộc Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

92 CHXD Thanh Lộc, MST: 3002076419 xã Gia Hanh Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

93 CHXD Yên Lộc, MST: 3001281461 xã Gia Hanh Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

94 CHXD Song Lộc, MST: 2901907446 xã Trường Lưu Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

95 CHXD Tùng Lộc, MST: 3002037025 xã Tùng Lộc Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

96 CHXD Cường Thịnh, MST: 3001174163 xã Xuân Lộc Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

97 CHXD Phượng Kỷ, MST: 3001044277. xã Xuân Lộc Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07



98 CHXD Lý Nghĩa, MST: 3000826056 xã Xuân Lộc Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

99 CHXD Xuân Lộc, MST: 3002203804 xã Xuân Lộc Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

100 Petrolimex - Cửa hàng 51 thuộc Công ty TNHH MTV Petrolimex 
Hà Tĩnh; MST: 3001278620 xã Kỳ Hoa Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

101 Petrolimex - Cửa hàng 67 thuộc Công ty TNHH MTV Petrolimex 
Hà Tĩnh; MST: 3001278620 xã Kỳ Văn Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

102 Petrolimex - Cửa hàng 22 thuộc Công ty TNHH MTV Petrolimex 
Hà Tĩnh; MST: 3001278620 phường Thành Sen Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

103 Petrolimex - Cửa hàng 28 thuộc Công ty TNHH MTV Petrolimex 
Hà Tĩnh; MST: 3001278620 phường Thành Sen Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

104 Petrolimex - Cửa hàng 110 thuộc Công ty CP vận tải và dịch vụ 
Petrolimex Nghệ Tĩnh; MST: 2900428497 phường Thành Sen Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

105 Cửa hàng xăng dầu Phúc Lâm 08 thuộc Công ty Cổ phần Nhiên liệu 
Phúc Lâm - Chi nhánh Hà Tĩnh; MST: 0312604769-008 phường Thành Sen Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

106 Cửa hàng xăng dầu Kỳ Tây thuộc Công ty TNHH xăng dầu Giang 
Nam; MST: 0201967012 xã Kỳ Văn Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

107 Cửa hàng xăng dầu Kỳ Văn thuộc Công ty CP xăng dầu Dầu khí 
Vũng Áng; MST: 3000413193 xã Kỳ Văn Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07



108 Cửa hàng xăng dầu thị xã Kỳ Anh thuộc Công ty CP xăng dầu Dầu 
khí Vũng Áng; MST: 3000413193 phường Sông Trí Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

109 Cửa hàng xăng dầu Huyền Lâm thuộc Doanh nghiệp tư nhân Huyền 
Lâm; MST: 3001317252 xã Kỳ Lạc Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

110
Cửa hàng xăng dầu Khánh Thành thuộc Công ty Cổ phần thương 

mại tổng hợp và kinh doanh xăng dầu Khánh Thành, MST: 
3001784666

xã Kỳ Lạc Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

111 Cửa hàng xăng dầu Kỳ Lạc thuộc Công ty TNHH MTV Đức Thắng, 
MST: 3001328134 xã Kỳ Lạc Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

112 Cửa hàng xăng dầu Xuân Đỉnh thuộc Doanh nghiệp tư nhân xăng 
dầu Xuân Đỉnh, MST: 3000867542 xã Kỳ Thượng Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

113 Cửa hàng điện máy xanh Châu Phố, MST: 0303217354-134 phường Sông Trí Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

114 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Hà Tĩnh – Phòng 
giao dịch Kỳ Anh, MST: 0100111948-083 phường Sông Trí Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

115 Phòng giao dịch Kỳ Anh, VCB Hà Tĩnh, MST: 0100112437-018 phường Sông Trí Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

116 Cửa hàng xăng dầu số 09, MST: 3001278620 Phường Nam Hồng 
Lĩnh Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

117 Cửa hàng xăng dầu số 77, MST: 3001278620 Phường Nam Hồng 
Lĩnh Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07



118 Siêu thị điện máy Media Mart, MST: 0102516308 Phường Bắc Hồng 
Lĩnh Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

119 Cửa hàng kinh doanh Yody Hồng Lĩnh, MST: 0801206940 Phường Bắc Hồng 
Lĩnh Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

120 Cửa hàng xăng dầu Đức Thuận, MST: 2900324716-007 Phường Bắc Hồng 
Lĩnh Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

121 Trung tâm kinh doanh tổng hợp Hồng Lĩnh thuộc Công ty TNHH 
MTV Petrolimex Hà Tĩnh; MST: 3001278620

Phường Nam Hồng 
Lĩnh Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

122 Petrolimex - Cửa hàng 19 thuộc Công ty TNHH MTV Petrolimex 
Hà Tĩnh; MST: 3001278620

Phường Nam Hồng 
Lĩnh Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

123 Cửa hàng xăng dầu Núi Hồng thuộc Công ty CP xăng dầu Dầu khí 
Vũng Áng; MST: 3000413193 

Phường Nam Hồng 
Lĩnh Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

124 Trường Mầm non Bắc Hồng; MST: 3001742017 Phường Bắc Hồng 
Lĩnh Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

125 Trường Mầm non Đức Thuận; MST: 3001269337 Phường Bắc Hồng 
Lĩnh Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

126 Trường Trung cấp kỹ nghệ Hà Tĩnh cơ sở 1; MST: 3001148928 Phường Nam Hồng 
Lĩnh Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

127 Trụ sở Thuế cơ sở 3 tỉnh Hà Tĩnh; MST: 3002288389 Phường Nam Hồng 
Lĩnh Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07



128 Nhà nghỉ Xanh Blume thuộc Doanh nghiệp tư nhân Tân Khánh 
Toàn; MST: 3001479334

Phường Nam Hồng 
Lĩnh Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

129 Trụ sở Trung tâm chính trị phường Bắc Hồng Lĩnh; MST: 
3000701258

Phường Bắc Hồng 
Lĩnh Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

130 Trụ sở cửa khẩu cảng Xuân Hải thuộc Chi cục Hải Quan XI; MST: 
3002288251

Phường Bắc Hồng 
Lĩnh Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

131 Nhà nghỉ 64 của ông Bùi Xuân Điệp; MST: 3001309558 Phường Bắc Hồng 
Lĩnh Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

132 Nhà nghỉ 386 của Bà Phạm Thị Kiều Oanh; MST: 8422604452-001 Phường Bắc Hồng 
Lĩnh Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

133 Nhà nghỉ Huệ Lâm của Bà Ngô Thị Huệ; MST: 042185001945 Phường Bắc Hồng 
Lĩnh Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

134 Nhà máy bia rượu NGK Sao Vàng thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn 
bia rượu và NGK Sao Vàng; MST: 3002263994

Phường Nam Hồng 
Lĩnh Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

135 Trang trại bò sữa Hà Tĩnh, MST: 5000268824-007 xã Sơn Tiến Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

136 Nhà nghỉ Đức Hùng, MST: 3001649988 xã Hương Sơn Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

137 Nhà nghỉ Ngàn Phố, MST: 3000383728 xã Hương Sơn Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07



138 Karaoke Nhật Phong, MST: 042088012353 xã Tứ Mỹ Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

139 Cửa hàng xăng dầu số 1 thuộc Công ty TNHH TM và XD Hoàng 
Ngọc; MST: 3000304765 xã Hương Khê Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

140 Cửa hàng xăng dầu số 5 thuộc Công ty TNHH TM và XD Hoàng 
Ngọc; MST: 3000304765 xã Hà Linh Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

141 Cửa hàng xăng dầu số 6 thuộc Công ty TNHH TM và XD Hoàng 
Ngọc; MST: 3000304765 xã Hà Linh Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

142 CHKDXD Anh Dũng (thuộc Công ty TNHH MTV xăng dầu Hà 
Tĩnh); MST: 3002274347 xã Hương Xuân Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

143 CHKDXD PVOIL Hà Linh (thuộc Công ty CP xăng dầu dầu khí 
Vũng Áng); MST: 3000413193 xã Hà Linh Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

144 CHKDXD PVOIL Hương Trà (thuộc Công ty CP xăng dầu dầu khí 
Vũng Áng): MST: 3000413193 xã Hương Đô Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

145 Khách sạn Đức Tài 1 (thuộc Công ty TNHH TM Đức Tài);  MST: 
3000352504 xã Hương Khê Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

146 Khách sạn Sơn Hà 2 (thuộc Công ty TNHH Anh Sơn Hà); MST:  
3000954805 xã Hương Khê Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

147 Khách Sạn Hoàng Ngọc thuộc Công ty TNHH TM và XD Hoàng 
Ngọc; MST: 3000304765 xã Hương Khê Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07



148
Trạm dừng chân du lịch Hoàng Anh (Cửa hàng kinh doanh xăng 
dầu thuộc Công ty TNHH thương mại và lâm sản Hoàng Anh): 

MST: 3000272418 
xã Hương Khê Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

149 Trường mầm non Trung Kiên (thuộc Công ty CP tập đoàn Đức 
Thắng): MST: 3000364080 xã Hương Khê Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

150 Xí nghiệp chế biến và dịch vụ- Công ty TNHH MTV Cao su Hà 
Tĩnh; MST: 3000164878 xã Hà Linh Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

151 Hộ kinh doanh Hán Vĩnh Thuật, MST: 8198181397 xã Hương Khê Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

152 Phòng khám đa khoa Tân Thành, MST: 3001748675 xã Hương Khê Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

153 Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp và dịch vụ Chúc A, MST: 
3000106650 xã Hương Xuân Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

154 Trung tâm thương mại Vincom
MST: 0106250673-009 Phường Thành Sen Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

155 Khách sạn Melia Vinpearl Hà Tĩnh
MST: 4200456848-011 Phường Thành Sen Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

156 Khách sạn Hà Huy
MST: 0313824580 Phường Thành Sen Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

157 Ngân hàng Bắc Á, PGD Trần Phú
MST: 2900325526-018 Phường Thành Sen Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07



158 Công ty TNHH MTV xổ số Kiến thiết tỉnh Hà Tĩnh 
MST: 3000108753 Phường Thành Sen Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

159 Rượu ngoại Dương Thanh
MST: 3001705544 Phường Thành Sen Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

160 Cửa hàng mẹ và bé
MST: 042194003136 Phường Thành Sen Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

161 Trung tâm thời trang Lê Huy
3001806729 Phường Thành Sen Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

162 Cửa hàng Ivy – Moda
MST: 1602194386 Phường Thành Sen Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

163 Cửa hàng Lẩu nướng BangKoK
MST: 8170900059-002 Phường Thành Sen Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

164 Cửa hàng Nội thất Fhome
MST: 3002074203 Phường Thành Sen Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

165 Showroom trưng bày, giới thiệu, bán xe oto du lịch Hoàng Hà - 
MST 3000166522 Phường Thành Sen Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

166 Khách sạn White - MST 3000106146 Phường Thành Sen Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

167 Nhà ở cao tầng kết hợp DVTM bán hoặc cho thuê thuộc Công ty 
TNHH Xuất nhập khẩu Châu Tuấn - MST 3000276035 Phường Thành Sen Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07



168 Khách sạn Bình Minh - MST 3000106146 Phường Thành Sen Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

169 Công ty Cổ phần Bệnh viện Sài Gòn - Hà Tĩnh - MST 300045680 Phường Thành Sen Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

170 Cơ sở kinh doanh dịch vụ thương mại tổng hợp Đức Nhân thuộc 
Công ty TNHH MTV Đức Nhân - MST 3002072090 Phường Thành Sen Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

171 Bệnh Viện Mắt - MST 3000441761 Phường Thành Sen Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

172 Tổng Công Ty Khoảng Sản Và Thương Mại Hà Tĩnh - MST 
3000310977 Phường Thành Sen Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

173 Công Ty TNHH ĐT XD và Phát triển hạ tầng MITRACO - MST 
3001445864 Phường Thành Sen Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

174 Cửa hàng lốp Trung Tuyến thuộc Công ty TNHH Công Hoàng Phúc 
- MST 3002184213 Phường Thành Sen Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

175 Xí Nghiệp Dịch vụ Điện Lực Hà Tĩnh - MST: 3000343299 Phường Thành Sen Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

176 Công Ty TNHH Thanh Cảnh - MST 3000387747 Phường Thành Sen Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

177 Trung tâm Thương Mại – Khách sạn  BMC thuộc Công ty TNHH 
Thiên An - MST 3000365870 Phường Thành Sen Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07



178 Trụ sở Công ty Cổ phần Lý Ngân Vina 01 - MST 3000309851 Phường Thành Sen Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

179 Công ty Cổ phần Lý Ngân Vina 02 - MST 3000309851 Phường Thành Sen Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

180 Trụ sở Công ty Cổ phần phát hành sách Hà Tĩnh - MST 
3000333773 Phường Thành Sen Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

181 Công ty CP CNTT Lam Hồng
MST: 3000331127 Phường Thành Sen Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

182 Văn phòng Cty Cổ phần CN Xây dựng và Thương Mại HT
MST: 3002120474 Phường Thành Sen Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

183 Nhà trẻ Dremon, MST: 040190032932 Phường Vũng Áng Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

184 Nhà nghỉ TDT, MST: 3001897130 Phường Vũng Áng Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

185 Khách sạn Hoành Sơn, MST: 3002291744 Phường Hoành Sơn Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

186 Khách sạn Anh Loan, MST: 3001688218 Phường Hoành Sơn Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

187 Ngân hàng TMCP Ngoại thương - PGD Vũng Áng, MST: 
0100112437 Phường Hoành Sơn Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07



188 Cửa hàng thế giới di động, MST: 0303217354-121 Phường Hoành Sơn Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

189 Cửa hàng thời trang Hùng Senven, MST: 042092020453 Phường Hoành Sơn Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

190 Trạm trộn bê tông Tây Á, MST: 3002234552 Phường Hoành Sơn Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

191 Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh, MST: 
3000437821 Phường Hoành Sơn Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

192 Chi nhánh Công ty TNHH Khí công nghiệp Đông Anh tại Hà Tĩnh, 
MST: 3001915735 Phường Hoành Sơn Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

193 Công ty CP khai thác và đầu tư Phú Doanh, MST: 3000441578 Phường Hoành Sơn Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

194 Công ty TNHH UP Hà Tĩnh, MST: 3002029056 Phường Hoành Sơn Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

195 Khu nhà ở CBCNV thuộc Công ty TNHH Nhiệt điện Vũng Áng II, 
MST: 3000420169 Phường Hoành Sơn Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

196 Petrolimex cửa hàng 73, MST: 3001278620 Phường Hoành Sơn Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

197 Petrolimex cửa hàng 48, MST: 3001278620 Phường Hoành Sơn Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07



198 Petrolimex cửa hàng 72: MST: 3001278620 Phường Vũng Áng Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

199 Petrolimex cửa hàng 20, MST: 3001278620 Phường Sông Trí Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

200 Petrolimex cửa hàng 18, MST: 3001278620 Phường Hoành Sơn Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

201 Lốp Lâm Nguyễn, MST: 3002197269 Phường Hoành Sơn Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

202 Khách sạn Hai Thủy 2, Lê Thị Thủy, MST: 042170009459 Phường Hoành Sơn Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

203 Đồ củ Đức Dũng MST: 3002272854 Phường Vũng Áng Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

204 Nhà nghỉ Hoàng Anh 99 - Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Sự, MST: 
042059002267 Phường Vũng Áng Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

205 Nhà nghỉ Oanh Dung - Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Trang, MST: 
042190013976 Phường Vũng Áng Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

206 Nhà nghỉ Anh Trang - Hộ kinh doanh Nguyễn Tiến Diệu, MST 
042079002009 Phường Vũng Áng Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

207 Văn phòng Công ty Thượng Dư, MST: 3502344049-001 Phường Hoành Sơn Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07



208 Công ty Cổ phần XD đầu tư 289, MST: 2901286083 Phường Hoành Sơn Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

209 Công ty TNHH Đầu tư xây dựng An Phát MST: 3002076031 Phường Vũng Áng Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

210 Công ty TNHH Vạn Thái An, MST: 3002026150 Phường Vũng Áng Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

211 Khách sạn Happy, MST: 3001897130 Phường Vũng Áng Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

212 Cửa hàng xăng dầu Piviol Hoành Sơn, MST:3000413193 Phường Vũng Áng Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

213 Cửa hàng xăng dầu Pivoil Kỳ Nam, MST:3000413193 Phường Hoành Sơn Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

214 Cửa hàng xăng dầu Piviol Kỳ Thịnh, MST:3000413193 Phường Vũng Áng Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

215 Cửa hàng xăng dầu Phúc Lộc Ninh 6, MST:2901907446 Phường Hoành Sơn Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

216 Trụ sở UBND phường Hoành Sơn, MST:3002293413 Phường Hoành Sơn Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

217 Trụ sở Đảng ủy, HĐND P. Hoành Sơn, MST:3002293205 Phường Hoành Sơn Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07



218  Cửa hàng xăng dầu Tây Nam số 38MST:0315022575 Phường Sông Trí Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

219 Cửa hàng xăng dầu Long Bình, MST:3000365768 Phường Sông Trí Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

220 Công ty TNHH sản Xuất cấu kiện CNC Viết Hải MST: 3002228397 Phường Sông Trí Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

221 Cửa hàng xăng dầu Kỳ Phương- Công ty CP TM Nghĩa Thành, 
MST: 3002044819 Phường Hoành Sơn Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

222 Cửa hàng xăng dầu Đèo Con, MST: 3002066065 Phường Hoành Sơn Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

223 Công ty cổ phần Shian Yun, MST:3001494653 Phường Vũng Áng Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

224 Nhà máy sản xuất chế biến lâm sản Ngọc Nguyên, MST: 
3002273167 Phường Vũng Áng Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

225 XN may 10 Hà Tĩnh – Tổng Công ty may 10- Công ty cổ phần, 
MST: 0100101308-041 Phường Vũng Áng Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

226 Công ty TNHH MTV Năng lượng An Việt Phát Hà Tĩnh, MST: 
3603189897 Phường Vũng Áng Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

227 Công ty CP Tân Trường Phát, MST: 3000365415 Phường Vũng Áng Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07



228 Công ty TNHH Tâm Viết Hải, MST: 3001685577 Phường Vũng Áng Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

229 Công ty cổ phần Hưng nghiệp Hòa Thái, MST: 3001434950 Phường Vũng Áng Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

230 Công ty CP cơ khí và điều khiển Hữu Sinh, MST: 3002033359 Phường Vũng Áng Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

231 Công ty TNHH MTV Khoáng sản Ninh Bình- Chi nhánh Hà Tĩnh, 
MST: 2700639155- 002 Phường Hoành Sơn Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

232 Công ty CP Thương mại Anh Bảo, MST: 3001124892 Phường Hoành Sơn Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

233 Công ty TNHH Á Đông VN, MST: 3001048560 Phường Hoành Sơn Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

234 DN tư nhân Tôn thép Đức Dũng, MST: 3000345345 Phường Vũng Áng Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

235
Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới Kỳ Anh MST: 

3000108270 Phường Sông Trí Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

236 Nhà hàng Omachi - BBQ MST: 045095005330 Phường Vũng Áng Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

237 Nhà nghỉ Hoành Sơn MST: 3000106146 Phường Hoành Sơn Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07



238 Chợ Kỳ Nam MST: 3001936051 Phường Hoành Sơn Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

239 Nhà nghỉ Gia Hưng MST: 3001682086 Phường Sông Trí Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

240 Ngân hàng Agribank Chi nhánh Vũng Áng - Hà Tĩnh II MST: 
0100686174-133 Phường Hoành Sơn Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp PC07

241 Công ty cổ phần khách sạn du lịch Thiên Cầm (KS Seabird) MST: 
3002283493 xã Thiên Cầm Kiểm tra ngành nghề kinh doanh có điều kiện Trực tiếp PC06 CAX Thiên 

Cầm

242 Chi nhánh Công ty cổ phần thương mại - du lịch - đầu tư - phát triển 
nhà (KS Sông La), MST: 0101230793-001 xã Thiên Cầm Kiểm tra ngành nghề kinh doanh có điều kiện Trực tiếp PC06 CAX Thiên 

Cầm

243 Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Đồng Tâm (KS Thanh Lịch), 
MST: 3002076909 xã Thiên Cầm Kiểm tra ngành nghề kinh doanh có điều kiện Trực tiếp PC06 CAX Thiên 

Cầm

244 Công ty TNHH khách sạn Công Đoàn Hà Tĩnh (KS Công Đoàn), 
MST: 3000335629 xã Thiên Cầm Kiểm tra ngành nghề kinh doanh có điều kiện Trực tiếp PC06 CAX Thiên 

Cầm

245 Hộ kinh doanh Trần Văn Thanh MST: 042082018305 phường Trần Phú Kiểm tra ngành nghề kinh doanh có điều kiện Trực tiếp PC06 CAP Trần Phú

246 Công ty TNHH dịch vụ du lịch Quỳnh Viên MST: 3000333727 xã Thạch Khê Kiểm tra ngành nghề kinh doanh có điều kiện Trực tiếp PC06 CAX Thạch 
Khê

247 Công ty TNHH thương mại Đức Tài MST: 000352504 xã Hương Khê Kiểm tra ngành nghề kinh doanh có điều kiện Trực tiếp PC06 CAX Hương 
Khê



248 Công ty Cổ phần xây lắp và xử lý nền móng Hà Tĩnh MST: 
3000427083 phường Thành Sen Kiểm tra ngành nghề kinh doanh có điều kiện Trực tiếp PC06 CAP Thành 

Sen

249 Hộ kinh doanh Huỳnh Kim Thiện MST: 28.A.800.359 phường Thành Sen Kiểm tra ngành nghề kinh doanh có điều kiện Trực tiếp PC06 CAP Thành 
Sen

250 Công ty TNHH khách sạn Công Đoàn Hà Tĩnh MST: 3000335629 phường Thành Sen Kiểm tra ngành nghề kinh doanh có điều kiện Trực tiếp PC06 CAP Thành 
Sen

251 Công ty TNHH Phú Minh Gia, MST: 3001785606 xã Cổ Đạm Kiểm tra ngành nghề kinh doanh có điều kiện Trực tiếp PC06 CAX Cổ Đạm

252 Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược và Vật tư thú y tại Hà Tĩnh, 
MST: 0100114258-003 xã Tiên Điền Kiểm tra ngành nghề kinh doanh có điều kiện Trực tiếp PC06 CAX Tiên Điền

253 Công ty Cổ phần Hồng Lam Xuân Thành, MST: 3000352938 xã Tiên Điền Kiểm tra ngành nghề kinh doanh có điều kiện Trực tiếp PC06 CAX Tiên Điền

254 Công ty TNHH quốc tế Polaris KTV Việt Nam; MST: 3000757130 phường Vũng Áng Kiểm tra ngành nghề kinh doanh có điều kiện Trực tiếp PC06 CAP Vũng Áng

255 Công ty TNHH dịch vụ thương mại Phú Nông; MST: 3001635110 phường Vũng Áng Kiểm tra ngành nghề kinh doanh có điều kiện Trực tiếp PC06 CAP Vũng Áng

256 Công ty TNHH thương mại dịch vụ Quang Tân; MST: 3001684446 phường Hoành Sơn Kiểm tra ngành nghề kinh doanh có điều kiện Trực tiếp PC06 CAP Hoành 
Sơn

257 Công ty CP Cảng Quốc tế Lào - Việt; MST: 3000109210 phường Vũng Áng Công tác quản lý sử dụng CCHT Trực tiếp PC06 CAP Vũng Áng



258 Công ty điện lực dầu khí Hà Tĩnh MST: 0102276173-007 phường Vũng Áng Công tác quản lý sử dụng CCHT Trực tiếp PC06 CAP Vũng Áng

259 Công ty TNHH MTV Cao su Hà Tĩnh MST: 3000164878 xã Hà Linh Công tác quản lý sử dụng CCHT Trực tiếp PC06 CAX Hà Linh

260 Khách sạn Châu Tuấn MST: 3002032563 phường Hoành Sơn Quản lý xuất nhập cảnh Trực tiếp PA08 CAP Hoành 
Sơn

261 Công ty TNHH xi măng trộn sẵn Liên Thành, MST: 3001472025 phường Hoành Sơn Quản lý xuất nhập cảnh Trực tiếp PA08 CAP Hoành 
Sơn

262 Công ty CP Giáo dục và nhân lực HTC, (MST:3002263521) phường Trần Phú Việc thực hiện các quy định về PCCC, Công 
tác lưu trú người nước ngoài Trực tiếp UBND phường 

Trần Phú CAP Trần Phú

263 Công ty TNHH ASV Hà Tĩnh (MST:3002135960) phường Trần Phú Việc thực hiện các quy định về PCCC, Công 
tác lưu trú người nước ngoài Trực tiếp UBND phường 

Trần Phú CAP Trần Phú

264 Công ty TNHH Công nghệ (MST:3001044076) phường Trần Phú Việc thực hiện các quy định về PCCC, Công 
tác lưu trú người nước ngoài Trực tiếp UBND phường 

Trần Phú CAP Trần Phú

265 Cửa hàng tạp hoá Liễu Dũng(MST: 042180001373) xã Sơn Kim 1 Việc thực hiện các quy định về PCCC Trực tiếp UBND xã Sơn 
Kim 1

CAX Sơn Kim 
1 

266 Gara ô tô Anh Dũng (MST: 8194782238) xã Sơn Kim 1 Việc thực hiện các quy định về PCCC Trực tiếp UBND xã Sơn 
Kim 1

CAX Sơn Kim 
1 

267 Công ty CP dịch vụ Quốc tế ALPHA (MST: 1019672313-001) xã Mai Phụ Việc thực hiện các quy định về PCCC, Công 
tác lưu trú người nước ngoài Trực tiếp UBND xã Mai 

Phụ CAX Mai Phụ



268 Hộ kinh doanh Ngô Thị Hiền(MST: 8564611896-001) xã Mai Phụ Việc thực hiện các quy định về PCCC, Công 
tác lưu trú người nước ngoài Trực tiếp UBND xã Mai 

Phụ CAX Mai Phụ

269 Công ty TNHH đầu tư và phát triển Giáo dục Tâm Đan(MST: 
3002141516) xã Mai Phụ Việc thực hiện các quy định về PCCC, Công 

tác lưu trú người nước ngoài Trực tiếp UBND xã Mai 
Phụ CAX Mai Phụ

270 Công ty TNHH Giáo dục và phát triển kỹ năng tuổi thơ(MST: 
3002261595) xã Mai Phụ Việc thực hiện các quy định về PCCC, Công 

tác lưu trú người nước ngoài Trực tiếp UBND xã Mai 
Phụ CAX Mai Phụ

271 Công ty cổ phần giáo dục quốc tế INTRACOM (MST: 
3002225928) xã Mai Phụ Việc thực hiện các quy định về PCCC, Công 

tác lưu trú người nước ngoài Trực tiếp UBND xã Mai 
Phụ CAX Mai Phụ

272 Công ty TNHH In và Thương mại Trọng Tín(MST: 3001677537) phường Hà Huy Tập Việc thực hiện các quy định về PCCC Trực tiếp UBND phường 
Hà Huy Tập

CAP Hà Huy 
Tập

273 Công ty TNHH Toàn Quyền Phát(MST: 3002261570) phường Hà Huy Tập Việc thực hiện các quy định về PCCC Trực tiếp UBND phường 
Hà Huy Tập

CAP Hà Huy 
Tập

274 Công ty TNHH TMDV Hương Tuấn LMC(MST: 3002259959) phường Hà Huy Tập Việc thực hiện các quy định về PCCC Trực tiếp UBND phường 
Hà Huy Tập

CAP Hà Huy 
Tập

275 Công ty TNHH NLPC Duẫn Tuyên (MST: 3002297898) phường Hà Huy Tập Việc thực hiện các quy định về PCCC Trực tiếp UBND phường 
Hà Huy Tập

CAP Hà Huy 
Tập

276 HKD Nguyễn Văn Đạt MST: 042075016855 xã Sơn Kim 2 Kiểm tra ngành nghề kinh doanh có điều kiện Trực tiếp CAX Sơn Kim 
2

277 HKD Nguyễn Văn Tường MST: 042095001946 xã Sơn Kim 2 Kiểm tra ngành nghề kinh doanh có điều kiện Trực tiếp CAX Sơn Kim 
2



278 Công ty TNHH MTV Xe Bec - Xưởng May Thạch Hà (MST: 
3002259395) xã Thạch Hà Việc thực hiện các quy định về PCCC Trực tiếp UBND xã 

Thạch Hà CAX Thạch Hà

279 Công ty CP Phân bón Nghệ Tĩnh (MST: 3001658485) xã Thạch Hà Việc thực hiện các quy định về PCCC Trực tiếp UBND xã 
Thạch Hà CAX Thạch Hà

280 Công ty CP Xây lắp và thương mại Hợp Lực (MST: 3000394416) xã Thạch Hà Việc thực hiện các quy định về PCCC Trực tiếp UBND xã 
Thạch Hà CAX Thạch Hà

281
Trung tâm tư vấn dư học và cung ứng lao động quốc tế (chi nhánh 

Công ty CP đào đạo và phát triể nhân lực PMK – Mã số thuế: 
1602082788003

xã Thạch Hà Việc thực hiện các quy định về PCCC Trực tiếp UBND xã 
Thạch Hà CAX Thạch Hà

282 Nhà hàng Trung Thành MST 042092002353 phường Vũng Áng Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp UBND phường 
Vũng Áng CAP Vũng Áng

283 Nhà hàng Độ Tuyết MST 042059002922 phường Vũng Áng Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp UBND phường 
Vũng Áng CAP Vũng Áng

284 Nhà hàng Xuân Thọ MST 042075003455 phường Vũng Áng Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp UBND phường 
Vũng Áng CAP Vũng Áng

285 Nhà hàng Xuân Hinh MST 042058002758 phường Vũng Áng Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp UBND phường 
Vũng Áng CAP Vũng Áng

286 Nhà hàng Thân Thiện MST 042068007003 phường Vũng Áng Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp UBND phường 
Vũng Áng CAP Vũng Áng

287 Nhà hàng Tuấn Thanh MST 042074004011 phường Vũng Áng Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp UBND phường 
Vũng Áng CAP Vũng Áng



288 Nhà hàng Lý Hộ 
MST 042066002942 phường Vũng Áng Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp UBND phường 

Vũng Áng CAP Vũng Áng

289 Nhà hàng Thoàn Liên 
MST 042078003226 phường Vũng Áng Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp UBND phường 

Vũng Áng CAP Vũng Áng

290 Nhà hàng Đàn Tuyết
MST 042076003804 phường Vũng Áng Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp UBND phường 

Vũng Áng CAP Vũng Áng

291 Nhà hàng Hùng Xuân MST 042081003124 phường Vũng Áng Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp UBND phường 
Vũng Áng CAP Vũng Áng

292 Nhà hàng Diện Thanh   MST 042075001902 phường Vũng Áng Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp UBND phường 
Vũng Áng CAP Vũng Áng

293 Nhà hàng Anh Thuần
MST 042082003491 phường Vũng Áng Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp UBND phường 

Vũng Áng CAP Vũng Áng

294 Nhà hàng Trường Vẽ MST 042069003039 phường Vũng Áng Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp UBND phường 
Vũng Áng CAP Vũng Áng

295 Nhà hàng Anh Thọ
MST 042072003826 phường Vũng Áng Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp UBND phường 

Vũng Áng CAP Vũng Áng

296 Nhà hàng Hữu Nghị MST 042066002944 phường Vũng Áng Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp UBND phường 
Vũng Áng CAP Vũng Áng

297 Nhà hàng Thanh Nhàn MST 042072019023 phường Vũng Áng Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp UBND phường 
Vũng Áng CAP Vũng Áng



298 Nhà hàng Tư Thủy 
MST 042083003270 phường Vũng Áng Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp UBND phường 

Vũng Áng CAP Vũng Áng

299 Nhà hàng Luyến Luật MST 042073003427 phường Vũng Áng Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp UBND phường 
Vũng Áng CAP Vũng Áng

300 Nhà hàng Anh Tiến
MST 042066002943 phường Vũng Áng Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp UBND phường 

Vũng Áng CAP Vũng Áng

301 Nhà hàng Hậu Thìn 
MST 042061002247 phường Vũng Áng Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp UBND phường 

Vũng Áng CAP Vũng Áng

302 Nhà hàng Trường Liên 
MST 042190004402 phường Vũng Áng Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp UBND phường 

Vũng Áng CAP Vũng Áng

303 Nhà hàng Hương Oanh 
MST 042179003853 phường Vũng Áng Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp UBND phường 

Vũng Áng CAP Vũng Áng

304

Cửa hàng bách hóa xanh
MST 00015

080083010771 phường Vũng Áng Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp UBND phường 
Vũng Áng CAP Vũng Áng

305 Gara ô tô Tân Hoàng Gia
MST 3002265737 phường Vũng Áng Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp UBND phường 

Vũng Áng CAP Vũng Áng

306 Gara ô tô Sơn Lam
MST 040075027372 phường Vũng Áng Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp UBND phường 

Vũng Áng CAP Vũng Áng

307 Gara ô tô Văn Tài
MST 046098009818 phường Vũng Áng Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp UBND phường 

Vũng Áng CAP Vũng Áng



308 Gara ô tô Thạch An
MST 3001777813 phường Vũng Áng Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp UBND phường 

Vũng Áng CAP Vũng Áng

309 Gara ô tô Anh Ba 
MST 3002278630 phường Vũng Áng Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp UBND phường 

Vũng Áng CAP Vũng Áng

310 Gara ô tô Thiên Phúc
MST 046095002929 phường Vũng Áng Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp UBND phường 

Vũng Áng CAP Vũng Áng

311 Gara ô tô Lĩnh Điện 
MST 044086003816 phường Vũng Áng Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp UBND phường 

Vũng Áng CAP Vũng Áng

312 KS POLARIS (MST: 3000757130) phường Vũng Áng Công tác lưu trú cho người nước ngoài Trực tiếp CAP Vũng Áng

313 Công ty Cơ điện Việt Năng (MST: 3001774851) phường Vũng Áng Công tác lưu trú cho người nước ngoài Trực tiếp CAP Vũng Áng

314 Công ty Vạn Thái An (MST 3002026150) phường Vũng Áng Công tác lưu trú cho người nước ngoài Trực tiếp CAP Vũng Áng

315 Doanh nghiệp tư nhân Sơn Hiền (MST: 3000341615) xã Kỳ Khang Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp Công an xã Kỳ 
Khang

CAX Kỳ 
Khang

316 Doanh nghiệp TN Hoài Thanh - Kỳ Anh (MST:3001658855) xã Kỳ Khang Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp UBND xã Kỳ 
Khang

CAX Kỳ 
Khang

317 HKD Tý Thanh MST:042092001797 xã Cẩm Bình Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp UBND xã Cẩm 
Bình

CAX Cẩm 
Bình



318 HKD Hạnh Thu MST:042082006704 xã Cẩm Bình Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp UBND xã Cẩm 
Bình

CAX Cẩm 
Bình

319 HKD Hóa Cúc MST:042194001951 xã Cẩm Bình Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp UBND xã Cẩm 
Bình

CAX Cẩm 
Bình

320 HKD Quân Luận MST: 042086010825 xã Cẩm Bình Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp UBND xã Cẩm 
Bình

CAX Cẩm 
Bình

321 HKD Loan Hậu MST: 042185012255 xã Cẩm Bình Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy Trực tiếp UBND xã Cẩm 
Bình

CAX Cẩm 
Bình

322 Nhà nghỉ Đoàn Viên MST: 3001738814 xã Cẩm Bình Công tác lưu trú cho người nước ngoài Trực tiếp CAX Cẩm Bình

323 Khách sạn Thái An MST: 3000344704 xã Cẩm Bình Công tác lưu trú cho người nước ngoài Trực tiếp CAX Cẩm Bình

324 Trung tâm ngoại ngữ Global MST: 3002256450 xã Lộc Hà Kiểm tra phòng cháy, chữa cháy; công tác lưu 
trú người ngước ngoài Trực tiếp UBND xã Lộc 

Hà CAX Lộc Hà

325 Siêu thị Family house MST: 042188012360 xã Lộc Hà Kiểm tra phòng cháy, chữa cháy; công tác lưu 
trú người ngước ngoài Trực tiếp UBND xã Lộc 

Hà CAX Lộc Hà

326 Nhà nghỉ 24/24 MST: 042075002371 phường Hải Ninh Kiểm tra phòng cháy chữa cháy; ngành nghề 
kinh doanh có điều kiện Trực tiếp UBND phường 

Hải Ninh CAP Hải Ninh

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH


